SỐ TÀU, THUYỀN ĐÁNH BẮT THỦY SẢN CÓ ĐỘNGƠCCỦA CÁC ĐƠN VỊ NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN PHÂN THEO LOẠI ÌHNH, NGÀNH VÀ
CÔNG SUẤT


170
Chia ra
Tổng số



Dưới 20
CV



Từ 20 đến dưới 45 CV



Từ 45 đến dưới 75 CV
Chiếc



Từ 75 đến dưới 90 CV

Từ 90 đến dưới 150
CV



Từ 150
CV trở lên
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Tổng số
2.072
678
540
257
33
249
315
- Doanh nghi ệp
4
1
1
2

- Hợp tác x ã
3
1
2

- Hộ
2.065
677
538
257
32
248
313

Đơn vị nông nghiệp
14
5
7
2
- Doanh nghi ệp
-
-
-
-
-
-
-

- Hợp tác x ã
-
-
-
-
-
-
-

- Hộ
14
5
7
2

Đơn vị thủy sản
2.058
673
533
257
33
247
315
- Doanh nghi ệp
4
1
1
2

- Hợp tác x ã
3
1
2

- Hộ
2.051
672
531
257
32
246
313

Cơ cấu (%)
Tổng số
100,00
32,72
26,06
12,40
1,59
12,02
15,20
- Doanh nghi ệp
100,00
25,00
25,00
50,00

- Hợp tác x ã
100,00
33,33
66,67
- Hộ
100,00
32,78
26,05
12,45
1,55
12,01
15,16

Đơn vị nông nghiệp
100,00
35,71
50,00
14,29
- Doanh nghi ệp
-
-
-
-
-
-
-

- Hợp tác x ã
-
-
-
-
-
-
-

- Hộ
100,00
35,71
50,00
14,29

Đơn vị thủy sản
100,00
32,70
25,90
12,49
1,60
12,00
15,31
- Doanh nghi ệp
100,00
25,00
25,00
50,00

- Hợp tác x ã
100,00
33,33
66,67

- Hộ
100,00
32,76
25,89
12,53
1,56
11,99
15,26
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